
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM – HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC  – SỐ 4 – TUẦN LẺ 

Thực hiện từ ngày 4/5/2020 

 

Thứ Buổi Tiết Thời gian 

9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 

Nh 1 

P 7A1 

Nh 2 

P 9A1 

Nh 1 

P 7A2 

Nh 2 

P9A2 

Nh 1 

P7A3 

Nh 2 

P9A3 

Nh 1 

P7A4 

Nh 2 

P9A4 

Nh 1 

P7A5 

Nh 2 

P9A5 

Nh 1 

P7A6 

Nh 2 

P9A6 

2 
 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-7h45 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

2 
7h50-8h35 T-D Hà V-Liên T-H Hà V-Hoa A-Diệp Lý-An V-Minh T-Vân 

Sử-H 

Huyền 

V-

Nhung 
T-Ngọc A-Q Anh 

3 
8h50-9h35 Đ-Giang T-D Hà V-Hoa 

Đ-M 

Hương 
T-Hạnh A-Diệp Lý-Loan V-Minh T-Hanh 

Sử-H 

Huyền 
A-Q Anh T-Ngọc 

4 
9h40-10h25 V-Liên Đ-Giang 

Đ-M 

Hương 
T-H Hà Lý-An T-Hạnh T-Vân Lý-Loan 

V-

Nhung 
T-Hanh T-Ngọc V-Huyền 

Chiều 

(Học 

trên 

zoom) 

1 14h-14h45 Hóa-Phượng CD-Huyền CN-Tươi Hóa-Thủy Nhạc-Nga TD-Tuyền 

2 14h55-15h40 Hóa-Phượng TD-Tuyền CN-Tươi CD-Huyền TD-Huỳnh Hóa-Thủy 

3 15h50-16h35 TD-Huỳnh Hóa-Thủy Nhạc-Nhàn TD-Tuyền Hóa-Phượng CN-Tươi 

4 16h45-17h30 CN-Tươi CN-Q Trang TD-Huỳnh Nhạc-Nhàn Hóa-Phượng Hóa-Thủy 

Tối 
 19h30-20h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

 20h20-21h5 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

3 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 
7h30-8h15 Đ-Giang Lý-Mai Lý-Loan 

Sinh-

Khuyên 
Sử-Bích 

Sinh-H 

Trang 

Đ-M 

Hương 
A-Diệp A-Chi 

Sử-H 

Huyền 
A-Q Anh Lý-An 

2 
8h20-9h5 Lý-Mai Đ-Giang 

Sinh-

Khuyên 
Lý-Loan 

Sinh-H 

Trang 
Sử-Bích A-Diệp 

Đ-M 

Hương 

Sử-H 

Huyền 
A-Chi Lý-An A-Q Anh 

3 
9h20-10h5 A-Chào 

Sinh-H 

Trang 
Sử-Thảo T-H Hà Lý-An A-Diệp 

Sinh-

Khuyên 
Lý-Loan 

Đ-M 

Hương 
Lý-Mai Đ-Giang 

Sử-H 

Huyền 

4 
10h10-10h55 

Sinh-H 

Trang 
A-Chào T-H Hà Sử-Thảo A-Diệp Lý-An Lý-Loan 

Sinh-

Khuyên 
Lý-Mai 

Đ-M 

Hương 

Sử-H 

Huyền 
Đ-Giang 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 
14h-14h45 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

2 
14h50-15h35 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

3 
15h45-16h30 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

4 
16h35-17h20 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Ôn tập 

Văn 

Ôn tập 

Toán 

Tối 
 19h30-20h15 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

 20h20-21h5 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

4 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 
7h30-8h15 T-D Hà V-Liên 

A-P 

Hương 

Đ-M 

Hương 
T-Hạnh V-Trang 

Sinh-

Khuyên 
Sử-Thảo 

V-

Nhung 
A-Chi A-Q Anh T-Ngọc 

2 
8h20-9h5 T-D Hà V-Liên 

Đ-M 

Hương 

A-P 

Hương 
T-Hạnh V-Trang Sử-Thảo 

Sinh-

Khuyên 
T-Hanh 

V-

Nhung 
T-Ngọc A-Q Anh 

3 
9h20-10h5 V-Liên T-D Hà 

Sinh-

Khuyên 
Sử-Thảo V-Trang T-Hạnh T-Vân 

Đ-M 

Hương 
A-Chi 

Sinh-H 

Trang 
Lý-An T-Ngọc 

4 
10h10-10h55 V-Liên T-D Hà Sử-Thảo 

Sinh-

Khuyên 
V-Trang T-Hạnh 

Đ-M 

Hương 
T-Vân 

Sinh-H 

Trang 
T-Hanh T-Ngọc Lý-An 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 14h-14h45 CD-Vui CN-Q Trang         

2 14h50-15h35 CD-Vui    CN-Q Trang     

3 15h45-16h30       CN-Q Trang     

4 16h35-17h20             



 

 

Tối 
 19h30-20h15 Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 

 20h20-21h5 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

5 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 
7h30-8h15 Lý-Mai Sử-Liên 

A-P 

Hương 
V-Hoa V-Trang T-Hạnh A-Diêp V-Minh 

Đ-M 

Hương 
A-Chi 

Sinh-

Khuyên 
V-Huyền 

2 
8h20-9h5 Sử-Liên Lý-Mai T-H Hà V-Hoa V-Trang Đ-Giang T-Vân V-Minh A-Chi 

Đ-M 

Hương 

Sử-H 

Huyền 
V-Huyền 

3 
9h20-10h5 A-Chào T-D Hà V-Hoa T-H Hà T-Hạnh V-Trang V-Minh T-Vân 

Sinh-H 

Trang 
Lý-Mai V-Huyền 

Sinh-

Khuyên 

4 
10h10-10h55 T-D Hà A-Chào V-Hoa 

A-P 

Hương 
Đ-Giang V-Trang V-Minh A-Diêp Lý-Mai 

Sinh-H 

Trang 
V-Huyền T-Ngọc 

Chiều 

1 14h-14h45             

2 14h50-15h35             

3              

4              

Tối 
 19h30-20h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

 20h20-21h5 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

6 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 Sử-Liên A-Chào Lý-Loan 
A-P 

Hương 
Đ-Giang 

Sinh- H 

Trang 
A-Diêp Sử-Thảo T-Hanh 

V-

Nhung 
V-Huyền 

Sinh-

Khuyên 

2 8h20-9h5 V-Liên 
Sinh- H 

Trang 

A-P 

Hương 
Lý-Loan A-Diệp Đ-Giang Sử-Thảo T-Vân T-Hanh 

V-

Nhung 

Sinh-

Khuyên 
V-Huyền 

3 9h20-10h5 A-Chào Sử-Liên T-H Hà V-Hoa 
Sinh- H 

Trang 
Sử-Bích V-Minh A-Diêp 

V-

Nhung 
T-Hanh V-Huyền Đ-Giang 

4 10h10-10h55 
Sinh- H 

Trang 
V-Liên V-Hoa T-H Hà Sử-Bích A-Diệp T-Vân V-Minh 

V-

Nhung 
T-Hanh Đ-Giang 

Sử-H 

Huyền 

Chiều 

(Học 

trên 

zoom) 

1 14h-14h45 Nhạc-Nhàn Nhạc-Nga CD-Thảo CD-Huyền CN-Tươi CD-Bình 

2 14h55-15h40  CD-Huyền CD-Thảo Hóa-Thủy CN-Tươi CD-Bình 

3 15h50-16h35  Hóa-Thủy Hóa-Phượng  CD-Thảo CN-Tươi 

4 16h45-17h30 CN-Tươi  Hóa-Phượng  CD-Thảo Nhạc-Nga 

Tối 
 19h30-20h SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) 

 20h-20h45 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

7 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15             

2 8h20-9h5             

3 9h20-10h5             

4 10h10-10h55             

Chiều 
 14h30-15h15 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

 15h30-16h15 Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 



TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM – HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC  – SỐ 4 – TUẦN LẺ 

Thực hiện từ ngày 4/5/2020 

 

 

Thứ Buổi Tiết Thời gian 

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 

Nh 1 

P6A1 

Nh 2 

P8A1 

Nh 1 

P6A2 

Nh 2 

P8A2 

Nh 1 

P6A3 

Nh 2 

P8A3 

Nh 1 

P6A4 

Nh 2 

P8A4 

Nh 1 

P6A5 

Nh 2 

P8A5 

Nh 1 

P6A6 

Nh 2 

P8A6 

Nh 1 

P6A7 

Nh 2 

P8A7 

2 

Sáng  8h30-9h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

Chiều 

         

         

         

3 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 TD-Huỳnh 
T-

Hạnh 

V-Đ 

Hương 
T-H Hà V-Bình V-Liên 

T-

Trang 

A-Q 

Anh 

Tin-

Nhung 

T-Th 

Trang 

Nhạc-

Nhàn 

T-

Giang 

MT-

Tâm 

2 8h20-9h5 
MT-

Tâm 

Tin-

Nhung 

T-

Hạnh 

V-Đ 

Hương 
T-H Hà V-Bình V-Liên 

T-

Trang 
TD-Huỳnh 

T-Th 

Trang 

V-H 

Vân 

T-

Giang 

A-

Hồng 

3 9h20-10h5 A-Chi 
MT-

Tâm 

V-Đ 

Hương 

T-

Hạnh 
V-Bình T-H Hà 

T-

Trang 
V-Liên 

Tin-

Nhung 

CN-

Hanh 

Nhạc-

Nhàn 

T-Th 

Trang 

A-

Hồng 

T-

Giang 

4 10h10-10h55 
Tin-

Nhung 
A-Chi 

V-Đ 

Hương 

T-

Hạnh 
V-Bình T-H Hà 

T-

Trang 
V-Liên 

CN-

Hanh 

Anh-Q 

Anh 

V-H 

Vân 

T-Th 

Trang 

MT-

Tâm 

T-

Giang 

Chiều 

(Học 

trên 

zoom) 

1 14h-14h45 Lý-Mai CD-Huyền Sinh-Huyền Lý-Loan CD-H Vân Toán TH  

2 14h55-15h40 CD-Huyền Sử-Đ Hương Lý-Mai Nhật-Ngọc Sinh-Huyền CD-H Vân Đ-Liên 

3 15h50-16h35 Toán TH Nhật-Ngọc CD-Huyền CD-H Vân Đ-M Hương Đ-Liên Toán TH 

 16h45-17h30  Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH  CD-Huyền 

4 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 T-Yến 
V-

Giang 
A-Diệp 

MT-

Giang 

A-P 

Hương 
CN-An 

CN-Th 

Trang 

A-

Hồng 

V-

Huyền 

T-

Giang 

A-

Chào 

Tin-

Trang 
V-Bình 

Tin-

Nhung 

2 8h20-9h5 T-Yến 
V-

Giang 

Nhạc-

Nga 
A-Diệp CN-An 

A-P 

Hương 

A-

Hồng 

CN-Th 

Trang 

V-

Huyền 

T-

Giang 

Tin-

Trang 

A-

Chào 
V-Bình 

Nhạc-

Nhàn 

3 9h20-10h5 
V-

Giang 
T-Yến A-Diệp 

Tin-

Trang 

A-P 

Hương 

Nhạc-

Nga 

Nhạc-

Nhàn 

MT-

Giang 

T-

Giang 

V-

Huyền 

A-

Chào 

CN-Th 

Trang 

Tin-

Nhung 
V-Bình 

4 10h10-10h55 
V-

Giang 
T-Yến 

Tin-

Trang 
A-Diệp 

Nhạc-

Nga 

A-P 

Hương 

MT-

Giang 

A-

Hồng 

T-

Giang 

V-

Huyền 

CN-Th 

Trang 

A-

Chào 

Nhạc-

Nhàn 
V-Bình 

Chiều 

(Học 

trên 

zoom) 

1 14h-14h45 Đ-M Hương Lý-Loan Sử-Hoa Sinh-Thủy  Sinh-Huyền Sử-Thảo 

2 14h55-15h40 Sử-Đ Hương Sinh-Thủy Đ-Liên Đ-M Hương Sử-Liên Lý-Loan Sinh-Huyền 

3 
15h50-16h35 Sinh-Thủy Đ-M Hương Nhật-Hằng Sử-Liên Lý-Mai Sử-Hoa Lý-Loan 

 4 16h45-17h30 Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 

5 Sáng  8h30-9h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

6 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 CN-An A-Chi 
CN-Th 

Trang 

Nhạc-

Nga 

MT-

Tâm 

Tin-

Nhung 
TD-Huỳnh 

Nhạc-

Nhàn 

A-Q 

Anh 

MT-

Giang 

V-H 

Vân 

A-

Hồng 

CN-Tú 

Anh 

2 8h20-9h5 
Nhạc-

Nga 
CN-An TD-Huỳnh 

Tin-

Nhung 

MT-

Tâm 

A-

Hồng 

Tin-

Trang 

MT-

Tâm 

Nhạc-

Nhàn 

V-H 

Vân 

MT-

Giang 
TD-Đ T Anh 

3 9h20-10h5 A-Chi 
Nhạc-

Nga 

MT-

Giang 

CN-Th 

Trang 
TD-Huỳnh 

Tin-

Trang 

Nhạc-

Nhàn 

A-Q 

Anh 

MT-

Tâm 
TD-Đ T Anh 

CN-Tú 

Anh 

A-

Hồng 

                

Chiều  14h30-15h15 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

Tối  19h30-20h SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) 

7 Sáng  8h30-9h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

 



TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM – HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC  – SỐ 4 – TUẦN LẺ 

Thực hiện từ ngày 4/5/2020 

 

 

Thứ Buổi Tiết Thời gian 

7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 

Nh 1 

P6A1 

Nh 2 

P7A1 

Nh 1 

P6A2 

Nh 2 

P7A2 

Nh 1 

P6A3 

Nh 2 

P7A3 

Nh 1 

P6A4 

Nh 2 

P7A4 

Nh 1 

P6A5 

Nh 2 

P7A5 

Nh 1 

P6A6 

Nh 2 

P7A6 

Nh 1 

P6A7 

Nh 2 

P7A7 

2 

Sáng  9h15-10h AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 14h-14h45 T-D Hà 
V-

Trang 
T-Yến V-Vui T-Vân 

V-Đ 

Hương 

T-

Trang 

V-

Thảo 

T-H 

Hà 

V-H 

Vân 

Sinh-H 

Trang 

A-Q 

Anh 

Tin-

Nhung 

CN-Tú 

Anh 

2 14h50-15h35 T-D Hà 
V-

Trang 
T-Yến V-Vui T-Vân 

V-Đ 

Hương 

T-

Trang 

V-

Thảo 

T-H 

Hà 

V-H 

Vân 

A-Q 

Anh 

Sinh-H 

Trang 

CN-Tú 

Anh 

Tin-

Nhung 

3 15h45-16h30 
V-

Trang 
T-D Hà V-Vui T-Yến 

V-Đ 

Hương 
T-Vân 

V-

Thảo 

T-

Trang 

V-H 

Vân 

T-H 

Hà 

CN-Tú 

Anh 

A-Q 

Anh 

CD-

Huyền 

Nhạc-

Nga 

4 16h35-17h20 
V-

Trang 
T-D Hà V-Vui T-Yến 

V-Đ 

Hương 
T-Vân 

V-

Thảo 

T-

Trang 

V-H 

Vân 

T-H 

Hà 

A-Q 

Anh 

CN-Tú 

Anh 

Nhạc-

Nga 

CD-

Huyền 

3 

Sáng  

         

 8h30-9h15 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

         

Chiều 

(Học 

trên 

zoom) 

1 14h-14h45 Nhật-Ngọc MT-Giang TD-Đ T Anh TD-Huỳnh MT-Tâm Sử-Thảo  

2 14h55-15h40 TD-Đ T Anh Lý-Loan MT-Tâm MT-Giang Sử-Thảo Đ-KGiang Lý-An 

3 15h50-16h35 Sử-Thảo TD-Đ T Anh Nhật-Ngọc Lý-An Đ-Liên MT-Giang MT-Tâm 

4 16h45-17h30 MT-Tâm Sử-Thảo    TD-Đ T Anh  

          

4 

Sáng  9h15-10h Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 14h-14h45 
A-P 

Hương 

Tin-

Ngọc 
A-Diệp 

Nhạc-

Nga 

CD-

Huyền 

Sinh-

Khuyên 
A-Chi 

Sinh-H 

Trang 

CN-

Tươi 

Tin-

Nhung 

T-Tú 

Anh 

V-

Giang 

V-

Nhung 

T-P 

Anh 

2 14h50-15h35 
Tin-

Ngọc 

A-P 

Hương 

Nhạc-

Nga 
A-Diệp 

Sinh-

Khuyên 

CD-

Huyền 

Sinh-H 

Trang 
A-Chi 

Tin-

Nhung 

CN-

Tươi 

T-Tú 

Anh 

V-

Giang 

V-

Nhung 

Anh-

Hồng 

3 15h45-16h30 
Sinh-H 

Trang 

Nhạc-

Nhàn 

Sinh-

Khuyên 

Tin-

Ngọc 
A-Chào 

CN-

Tươi 

Tin-

Nhung 

CD-

Huyền 

A-Q 

Anh 

Nhạc-

Nga 

V-

Giang 

T-Tú 

Anh 

T-P 

Anh 

V-

Nhung 

4 16h35-17h20 
Nhạc-

Nhàn 

Sinh-H 

Trang 

Tin-

Ngọc 

Sinh-

Khuyên 

CN-

Tươi 
A-Chào 

CD-

Huyền 

Tin-

Nhung 

Nhạc-

Nga 

A-Q 

Anh 

V-

Giang 

T-Tú 

Anh 

Anh-

Hồng 

V-

Nhung 

5 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 
CD-

Huyền 

CN-Tú 

Anh 

CD-H 

Vân 

CN-

Tươi 
A-Chào 

Nhạc-

Nhàn 
        

2 8h20-9h5 
A-P 

Hương 

CD-

Huyền 
A-Diệp 

CD-H 

Vân 

Tin-

Nhung 
A-Chào         

3 9h20-10h5 
CN-Tú 

Anh 

A-P 

Hương 

CN-

Tươi 
A-Diệp 

Nhạc-

Nhàn 

Tin-

Nhung 
        

                

Chiều  14h30-15h15 AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH 

6 

Sáng 

(Học 

trên 

zoom) 

1 7h30-8h15  Đ-Liên Đ-M Hương Sử-Bích TD-Đ T Anh   

2 8h30-9h15 Đ-M Hương Nhật-Hằng Sử-Bích  Lý-Q Trang  Đ-Liên 

3 9h30-10h15 Lý-Loan  Toán TH Đ-Liên  Lý-An Sử-Bích 

 4 10h30-11h15 Toán TH Toán TH Lý-Loan Nhật-Hằng Toán TH Toán TH TD-Đ T Anh 

Chiều 

(Học 
1 14h-14h45       

CN-Tú 

Anh 
A-Chi 

CD-

Huyền 

A-Q 

Anh 

CD-H 

Vân 

Tin-

Nhung 
A-Hồng 

Sinh-

Khuyên 



tại 

trường) 
2 14h50-15h35       

Nhạc-

Nhàn 

CN-Tú 

Anh 

Sinh-H 

Trang 

CD-

Huyền 

Nhạc-

Nga 

CD-H 

Vân 

Sinh-

Khuyên 

T-P 

Anh 

3 15h45-16h30       A-Chi 
Nhạc-

Nhàn 

A-Q 

Anh 

Sinh-H 

Trang 

Tin-

Nhung 

Nhạc-

Nga 

T-P 

Anh 
A-Hồng 

4        Toán TH     Toán TH 

Tối  19h30-20h SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) 

   20h-20h45 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

7 Sáng  9h15-10h Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 
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Thứ Buổi Tiết Thời gian 

8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 

Nh 1 

P6A1 

Nh 2 

P8A1 

Nh 1 

P6A2 

Nh 2 

P8A2 

Nh 1 

P6A3 

Nh 2 

P8A3 

Nh 1 

P6A4 

Nh 2 

P8A4 

Nh 1 

P6A5 

Nh 2 

P8A5 

Nh 1 

P6A6 

Nh 2 

P8A6 

Nh 1 

P6A7 

Nh 2 

P8A7 

2 

Sáng 

(Học 

trên 

zoom) 

1 7h30-7h45 CC CC CC CC CC CC CC 

2 7h55-8h40  Nghề-Nhung MT-Giang Đ-Liên Nhạc-Nhàn   

3 8h50-9h35 Nghề-Nhung Nhạc-Nhàn  MT-Tâm MT-Giang Đ-Liên  

4 9h45-10h30 MT-Giang MT-Tâm Nghề-Nhung Nhật-Hằng  Nhạc-Nhàn  

Chiều 
 14h30-15h15 Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH Anh TH 

 15h30-16h30 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

3 

Sáng 
 8h50h-9h50 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

 10h-10h45 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 14h-14h45 
V-

Trang 
T-Yến A-Hồng 

CN-

Tươi 

Hóa-

Phượng 
V-Thảo 

A-P 

Hương 
V-Lan 

CN-Q 

Trang 
Lý-An V-Vui 

Hóa-

Thủy 
V-Bích 

CD-

Ngân 

2 14h50-15h35 
V-

Trang 

Hóa-

Phượng 

CN-

Tươi 
A-Hồng A-Chi V-Thảo 

A-P 

Hương 
V-Lan Lý-An 

CN-Q 

Trang 
V-Vui 

CD-

Ngân 
V-Bích 

Hóa-

Thủy 

3 15h45-16h30 T-Yến 
V-

Trang 
A-Hồng 

Lý-

Loan 
V-Thảo 

Hóa-

Phượng 
V-Lan 

A-P 

Hương 

Sinh-

Huyền 

Hóa-

Hằng 

Hóa-

Thủy 
V-Vui 

CD-

Ngân 
V-Bích 

4 16h35-17h20 
Hóa-

Phượng 

V-

Trang 

Lý-

Loan 
A-Hồng V-Thảo A-Chi V-Lan 

A-P 

Hương 

Hóa-

Hằng 

Sinh-

Huyền 

CD-

Ngân 
V-Vui 

Hóa-

Thủy 
V-Bích 

4 

Sáng 

(Học 

trên 

zoom) 

1 7h30-8h15  Đ-Liên   TD-Tuyền  MT-Giang 

2 8h30-9h15  TD-Đ T Anh  TD-Tuyền   Nghề-Nhung 

3 9h30-10h15 Nhật-Ngọc Nhật-Hằng TD-Tuyền     

 4 10h30-11h15 TD-Tuyền  Nhật-Ngọc Nghề-Nhung    

Chiều 
 14h30-15h15 Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 

 15h30-16h30 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

5 

Sáng 

1 7h30-8h15 Nhạc-Nga(Zoom)  Đ-Nhung 
Hóa-Phượng 

(zoom) 

Nghề-Ngọc 

(zoom) 

MT-Giang 

(zoom) 
TD-Tuyền (zoom) 

2 8h30h-9h15 Luyện study Luyện study Nhạc-Nga (zoom) Luyện study Luyện study TD-Tuyền (zoom) 
Nhạc-Nhàn 

(zoom) 

3 9h30h-10h15 Đ-M Hương  Luyện study Nhạc-Nga (zoom)  
Nghề-Ngọc 

(zoom) 
Địa-Nhung 

 4 10h30-11h15     Đ-M Hương Luyện study Luyện study 

Chiều 
 14h30-15h15        

 15h30-16h15 AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH AnhTH 

6 

Sáng 
 8h50h-9h50 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

 10h-10h45 Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH Toán TH 

Chiều 

(Học 

tại 

trường) 

1 14h-14h45 
Sử-

Thảo 
Lý-Mai 

Sử-

Bích 
CD-Vui T-Vân 

Lý-

Loan 

T-

Hạnh 

CD-

Minh 

V-

Minh 
T-D Hà T-Ngọc 

Lý-Q 

Trang 

T-

Hanh 

Sinh-

Huyền 

2 14h50-15h35 Lý-Mai 
Sử-

Thảo 
CD-Vui 

Sử-

Bích 

Lý-

Loan 
T-Vân 

CD-

Minh 

T-

Hạnh 
T-D Hà A-Chi 

Lý-Q 

Trang 
T-Ngọc 

Sinh-

Huyền 

T-

Hanh 

3 15h45-16h30 T-Yến CD-Vui 
Hóa-

Hằng 

Sinh-

Khuyên 
T-Vân 

Sử-

Bích 

T-

Hạnh 
Lý-Mai 

V-

Minh 
T-D Hà T-Ngọc 

Sử-

Thảo 

T-

Hanh 

CN-Q 

Trang 

4 16h35-17h20 CD-Vui T-Yến Sinh- Hóa- Sử- T-Vân Lý-Mai T- T-D Hà A-Chi Sử- T-Ngọc CN-Q T-



Khuyên Hằng Bích Hạnh Thảo Trang Hanh 

Tối  19h30-20h SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) SH (zoom) 

7 

Sáng 

(Học 

tại 

trường) 

1 7h30-8h15 
Sinh-

Khuyên 
A-Diệp 

T-

Giang 
V-Hoa 

CN-

Tươi 
A-Chi  

CN-Q 

Trang 

CD-

Minh 

Sử-

Bích 

A-Q 

Anh 

Sinh-

Huyền 

A-

Hồng 

Sử-

Thảo 

2 8h20-9h5 A-Diệp 
Sinh-

Khuyên 

T-

Giang 
V-Hoa 

CD-

Huyền 

CN-

Tươi 

CN-Q 

Trang 

Sử-

Bích 
A-Chi 

CD-

Minh 

Sinh-

Huyền 

A-Q 

Anh 

Sử-

Thảo 

A-

Hồng 

3 9h20-10h5 
CN-

Tươi 
A-Diệp V-Hoa 

T-

Giang 

Sinh-

Khuyên 

CD-

Huyền 

Sử-

Bích 

Sinh-

Huyền 
A-Chi 

V-

Minh 

CN-Q 

Trang 

A-Q 

Anh 

A-

Hồng 
Lý-An 

4 10h10-10h55 A-Diệp 
CN-

Tươi 
V-Hoa 

T-

Giang 
A-Chi 

Sinh-

Khuyên 

Sinh-

Huyền 
 

Sử-

Bích 

V-

Minh 

A-Q 

Anh 

CN-Q 

Trang 
Lý-An 

A-

Hồng 

Chiều 
 14h30-15h15 Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH Văn TH 

 15h30-16h30 Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study Luyện study 

 

 

 

 

Long Biên, ngày …..tháng…….năm 2020 

       Hiệu trưởng ký duyệt 

 

 

 

 

 

  Ngô Hồng Giang 


